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1 thị trấn Cái Tàu Hạ 50 123 84 95 353 309 393 750,000 294,750,000

2 xã Tân Phú 37 117 86 72 224 196 282 750,000 211,500,000

3 xã Tân Phú Trung 60 158 115 141 578 544 659 750,000 494,250,000

4 xã Tân Bình 67 154 108 134 403 368 476 750,000 357,000,000

5 xã An Hiệp 52 113 75 83 254 214 289 750,000 216,750,000

6 xã Tân Nhuận Đông 56 169 130 146 528 480 610 750,000 457,500,000

7 xã An Nhơn 50 144 116 65 208 186 302 750,000 226,500,000

8 xã Phú Hựu 34 83 62 31 93 77 139 750,000 104,250,000

9 xã An Phú Thuận 20 61 48 43 143 126 174 750,000 130,500,000

10 xã Hòa Tân 72 198 154 129 496 466 620 750,000 465,000,000

11 xã An Khánh 51 151 119 48 173 159 278 750,000 208,500,000

12 xã Phú Long 32 124 106 110 417 390 496 750,000 372,000,000

Tổng cộng 581 1,595 1,203 1,097 3,870 3,515 4,718 3,538,500,000

Mẫu số 10

(Kè theo Quyết định số 624/QĐ-UBND-HC ngày 08 /5/2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh)

13 Đơn vị 

HỘ NGHÈO HỘ CẬN NGHÈO Tổng số nhân 

khẩu trong hộ 

nghèo, hộ cận 

nghèo được 

hỗ trợ

Mức hỗ trợ: 

250.000 

đồng/tháng x 

3 tháng

Tổng kinh phí 

hỗ trợ (đồng)

BẢNG TỔNG HỢP DANH SÁCH HỘ NGHÈO, HỘ CẬN NGHÈO HƯỞNG CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ

HUYỆN CHÂU THÀNH

Ghi 

chú




